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BẢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG
(phục vụ Nhà đầu tư, từ khi tìm hiểu cơ hội đầu tư đến khi dự án đi vào hoạt động ổn định)
(Kèm theo Quyết định số 5801 /QĐ-BQL ngày 14 tháng 09  năm 2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng) 

	TT
	MÃ TTHC
	TÊN THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH[footnoteRef:1] [1:  Đối với TTHC thực hiện đối với các Dự án trong Khu thương mại tư do, sẽ được bổ sung, sau khi Bộ thủ tục được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố.] 

	PHÒNG CHỦ TRÌ
	PHÒNG PHỐI HỢP
	NƠI TIẾP NHẬN,
TRẢ KẾT QUẢ
	THỜI HẠN GIẢI QUYẾT[footnoteRef:2] [2:  Thời hạn thực hiện giải quyết TTHC đã được cắt giảm 50% theo Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 03/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố.] 


	DOANH NGHIỆP TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ 

	1
	—
	Cung cấp thông tin quy hoạch, danh mục dự án ưu tiên, chính sách ưu đãi, khung giá thuê lại đất, nguồn cung lao động, hạ tầng
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Việc làm - Hỗ trợ doanh nghiệp; Phòng Quy hoạch và Xây dựng; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Quản lý Lao động
	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
	05 ngày làm việc
(khoản 2 Điều 8 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP)

	2
	—
	Rà soát quỹ đất, nhà xưởng còn trống; giới thiệu phương án địa điểm; bố trí khảo sát thực địa
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Văn phòng đại diện tại các khu; doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng
	Ban Quản lý và thực địa tại khu công nghiệp, khu kinh tế
	Theo yêu cầu của 
nhà đầu tư

	3
	—
	Tư vấn, xác định luồng thủ tục; rà soát thẩm quyền; đánh giá sơ bộ công nghệ; ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
	Không quy định
 thời hạn riêng

	CẤP PHÉP ĐẦU TƯ (Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam - 25 thủ tục)

	1
	1.009645
	Chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	16 ngày làm việc

	2
	1.009642
	Chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	16 ngày làm việc

	3
	1.009748
	Chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	16 ngày làm việc

	4
	1.009755
	Chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý khu kinh tế
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	16 ngày làm việc

	5
	1.009664
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	07 ngày làm việc
(hoặc 05 ngày làm việc)

	6
	1.009646
	Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	Trường hợp 1: 16 ngày làm việc
Trường hợp 2: 8,5 ngày làm việc
Trường hợp 3: 05 ngày làm việc

	7
	1.009644
	Điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	16 ngày làm việc

	8
	1.009659
	Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	16 ngày làm việc

	9
	1.115143
	Điều chỉnh dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư (thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	8,5 ngày làm việc

	10
	1.009759
	Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	Trường hợp 1: 17 ngày làm việc
Trường hợp 2: 8,5 ngày làm việc
Trường hợp 3: 05 ngày làm việc

	11
	1.009770
	Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	10 ngày làm việc

	12
	1.115144
	Điều chỉnh dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư (thẩm quyền Ban quản lý)
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	8,5 ngày làm việc

	13
	1.115145
	Điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý khu kinh tế
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	8,5 ngày làm việc

	14
	1.009647
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	Trường hợp 1: 1,5 ngày làm việc
Trường hợp 2: 07 ngày làm việc
Trường hợp 3: 05 ngày làm việc

	15
	1.009665
	Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	1,5 ngày làm việc

	16
	1.009671
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	1,5 ngày làm việc

	17
	1.009729
	Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	07 ngày làm việc

	18
	1.009731
	Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	7,5 ngày làm việc

	19
	1.115146
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	3,5 ngày làm việc

	20
	1.009736
	Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	07 ngày làm việc

	21
	1.009661
	Thông báo về việc tự quyết định ngừng hoạt động dự án của nhà đầu tư
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	1,5 ngày làm việc

	22
	1.009662
	Thông báo về việc tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án của nhà đầu tư
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	03 ngày làm việc

	23
	2.002725
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	7,5 ngày làm việc

	24
	2.002727
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	7,5 ngày làm việc

	25
	1.115147
	Áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	15 ngày làm việc

	LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (01 thủ tục)

	1
	2.002603
	Công bố dự án đầu tư kinh doanh, gồm dự án có sử dụng đất, không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất
	Phòng Quản lý Đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	

12,5 ngày làm việc
(thêm 05 ngày đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, không tính vào thời gian giải quyết)


	LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (03 thủ tục)

	1
	1.010733
	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Hội đồng thẩm định; Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	15 ngày

	2
	1.010727
	Cấp Giấy phép môi trường
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Đoàn kiểm tra thực tế; Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	Trường hợp 1: 10 ngày
Trường hợp 2: 15 ngày

	3
	1.010729
	Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	12,5 ngày

	LĨNH VỰC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ (04 thủ tục)

	1
	2.002728
	Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, sở liên quan; Ủy ban nhân dân thành phố
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	29 ngày

	2
	—
	Chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	09 ngày

	3
	2.002729
	Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Các sở liên quan; Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	15 ngày

	4
	2.002732
	Chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	


7,5 ngày



	LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (07 thủ tục)

	1
	1.014129
	Đăng ký tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	05 ngày làm việc

	2
	1.014136
	Đăng ký, điều chỉnh dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	Tổng số 15 ngày làm việc và 47 ngày

	3
	1.014131
	Thay đổi thành phần tham gia dự án
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	10 ngày

	4
	1.014132
	Hủy đăng ký dự án
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	30 ngày

	5
	1.014133
	Cấp tín chỉ các-bon theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	Tổng số 06 ngày làm việc và 30 ngày

	6
	2.002848
	Hủy đăng ký tín chỉ các-bon tự nguyện
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	02 ngày làm việc

	7
	2.002849
	Chuyển quyền sở hữu hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon ngoài hệ thống giao dịch các-bon
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	07 ngày làm việc

	LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN (04 thủ tục)

	1
	1.014155
	Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch do nhà đầu tư lập
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Phòng Quản lý Đầu tư; Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	2
	1.014157
	Thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư lập
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Phòng Quản lý Đầu tư; Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	3
	1.014156
	Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch do nhà đầu tư lập
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	4
	1.014158
	Phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư lập
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (14 thủ tục)

	1
	1.013239
	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm định điều chỉnh
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Đơn vị tư vấn thẩm tra; Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	25 ngày làm việc đối với dự án nhóm A có công trình cấp I trở lên; 20 ngày làm việc đối với các dự án nhóm A còn lại; - 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B có công trình cấp I trở lên; 16 ngày làm việc đối với các dự án nhóm B còn lại; - 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C có công trình cấp I trở lên; 12 ngày làm việc đối với các dự án nhóm C còn lại

	2
	1.013236
	Cấp Giấy phép xây dựng mới công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	3
	1.013238
	Cấp Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	4
	1.013230
	Cấp Giấy phép di dời công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	5
	1.013231
	Cấp điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	6
	1.013233
	Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	7
	1.013235
	Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	8
	1013225
	Cấp Giấy phép xây dựng mới công trình cấp III, cấp IV
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ đầy đủ hồ sơ hợp lệ

	9
	1013229
	Cấp Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình cấp III, cấp IV
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	9 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	10
	1013232
	Cấp Giấy phép di dời công trình cấp III, cấp IV
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	11
	1013226
	Cấp điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình cấp III, cấp IV
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	9 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	12
	1013227
	Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình cấp III, cấp IV
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	13
	1013228
	Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình cấp III, cấp IV
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	14
	1.009794
	Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình
	Phòng Quy hoạch và Xây dựng
	Đơn vị tư vấn kiểm định; Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	

16 ngày làm việc đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 12 ngày làm việc đối với công trình còn lại, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


	LĨNH VỰC VIỆC LÀM (06 thủ tục)

	1
	1.014199
	Cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	Phòng Quản lý Lao động
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp
(02 ngày làm việc đối với trường hợp không cấp)

	2
	1.014200
	Cấp lại Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	Phòng Quản lý Lao động
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	03 ngày làm việc

	3
	1.014201
	Gia hạn Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	Phòng Quản lý Lao động
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp
(02 ngày làm việc đối với trường hợp không cấp)

	4
	1.014196
	Cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	Phòng Quản lý Lao động
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	03 ngày làm việc đối với trường hợp cấp
(02 ngày làm việc đối với trường hợp không cấp)

	5
	1.014197
	Cấp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	Phòng Quản lý Lao động
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	03 ngày làm việc

	6
	1.014198
	Gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	Phòng Quản lý Lao động
	Các phòng chuyên môn liên quan
	

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng

	03 ngày làm việc

	LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (05 thủ tục)

	1
	2.000063
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	3,5 ngày làm việc nếu không phải xin ý kiến Bộ quản lý chuyên ngành
6,5 ngày làm việc nếu phải xin ý kiến

	2
	2.000450
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	2,5 ngày làm việc

	3
	2.000347
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	2,5 ngày làm việc

	4
	2.000327
	Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	2,5 ngày làm việc

	5
	2.000314
	Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư
	Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	2,5 ngày làm việc

	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (03 thủ tục)

	1
	—
	Cấp phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox công nghệ)
	
	Sở Khoa học và Công nghệ; Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	22,5 ngày làm việc

	2
	—
	Điều chỉnh thử nghiệm có kiểm soát
	
	Sở Khoa học và Công nghệ; Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	22,5 ngày làm việc

	3
	—
	Gia hạn thử nghiệm có kiểm soát
	
	Sở Khoa học và Công nghệ; Các phòng chuyên môn liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng
	7,5 ngày làm việc

	GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO (chế độ báo cáo, không phải thủ tục hành chính)

	1
	—
	Doanh nghiệp gửi báo cáo hoạt động đầu tư
	Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án
	Phòng Quản lý Đầu tư; Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư tiếp nhận
	Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
	Quý: trước ngày 10 tháng đầu quý sau
Năm: trước ngày 31/3 năm sau

	2
	—
	Doanh nghiệp gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
	Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án
	Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư tiếp nhận
	Hệ thống thông tin nghiệp vụ về giám sát, đánh giá đầu tư
	Quý: trước ngày 10 tháng đầu quý sau
6 tháng: trước ngày 10/7
Năm: trước ngày 10/02 năm sau

	3
	—
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường
	Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư
	Các phòng chuyên môn theo lĩnh vực; Văn phòng đại diện tại các khu
	Ban Quản lý và tại trụ sở doanh nghiệp
	Không quá 01 lần trong năm đối với mỗi doanh nghiệp
(Điều 4 Nghị quyết số 198/2025/QH15)

	TIẾP NHẬN, XỬ LÝ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ 

	1
	—
	Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp
	Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư
	Văn phòng đại diện tại các khu; Văn phòng Ban Quản lý
	Trụ sở Ban Quản lý; Văn phòng đại diện tại khu; Cổng thông tin điện tử; hệ thống Eheza; đường dây nóng; hội nghị đối thoại
	Tiếp nhận thường xuyên

	4
	—
	Báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với vấn đề vượt thẩm quyền
	Phòng chủ trì tham mưu Lãnh đạo Ban
	Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư tổng hợp
	Ban Quản lý gửi Ủy ban nhân dân thành phố, các bộ, cơ quan ngang bộ
	Không quy định
 thời hạn riêng

	5
	—
	Tổ chức Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp, đối thoại theo chuyên đề
	Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư
	Các phòng chuyên môn; Trung tâm Xúc tiến đầu tư; các sở, ngành
	Ban Quản lý hoặc tại khu công nghiệp, 
khu kinh tế
	Định kỳ hàng năm



